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ĐIỂM TIN

Tại thị trường Trung Quốc, giá
cải thảo, chuối, gừng, xoài
giảm; giá lê, tỏi tăng so với
tuần trước; 
Sản lượng việt quất của
Trung Quốc đạt 957.000 tấn
trong năm 2025;
Giá trị xuất khẩu trái cây của
New Zealand đạt 3,54 tỷ USD
vào năm 2025;
Ấn Độ đề nghị bãi bỏ thuế
quan ngay lập tức đối với táo
và các loại hạt cây trồng nhập
khẩu từ Hoa Kỳ;
Azerbaijan tăng xuất khẩu cà
chua thêm 21,9% vào năm
2025;
Sản lượng hạt phỉ của Thổ
Nhĩ Kỳ dự báo giảm gần 40%
trong niên vụ 2025/26;
Indonesia xuất khẩu lô sầu
riêng đông lạnh đầu tiên sang
Trung Quốc.

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp



Giá cải thảo trung bình đạt 8.211 VNĐ/kg, giảm 53 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá chuối trung bình đạt 37.762 VNĐ/kg, giảm 5.381 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá gừng trung bình đạt 33.914 VNĐ/kg, giảm 1.545 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá lê trung bình đạt 20.557 VNĐ/kg, tăng 96 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá tỏi trung bình đạt 27.488 VNĐ/kg, tăng 60 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá xoài trung bình đạt 62.473  VNĐ/kg, giảm 13.755 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

  (Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ  18/12-24/12/2025: 1 CNY= 3.569,90 VNĐ)
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BÁO CÁO TUẦN30/06/2025 |Báo cáo số 25/2025

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

BÁO CÁO TUẦN22/12/2025 |Báo cáo số 50/2025

Trung Quốc
Sản lượng việt quất của Trung Quốc năm
2025 đạt 957.000 tấn, đánh dấu sự tăng
trưởng đáng kể so với năm 2024 (780.000
tấn), với diện tích trồng mở rộng từ 96.000 ha
lên 110.000 ha. Tỉnh Vân Nam tiếp tục giữ vai
trò chủ đạo trong ngành, sản xuất gần
280.000 tấn việt quất, tốc độ tăng trưởng  
khoảng 50%/năm. Nhờ áp dụng phương pháp
canh tác hiện đại và thu hoạch sớm, ngành
việt quất không chỉ giảm sự phụ thuộc vào
nhập khẩu mà còn gia tăng nguồn cung trong
nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.
Xuất khẩu việt quất của Trung Quốc đạt
6.098,9 tấn trong ba quý đầu năm 2025, tăng
hơn 160% so với cùng kỳ năm 2024. Các thị
trường xuất khẩu mở rộng sang Malaysia và
Nga. Tuy nhiên, nhập khẩu việt quất vào
Trung Quốc cũng tăng hơn 80%, chủ yếu từ
Peru và Chile. [2]

Ấn Độ
Ấn Độ đã đề nghị bãi bỏ ngay lập tức thuế
quan đối với táo và các loại hạt như hạnh
nhân, quả óc chó và một số mặt hàng công
nghiệp được chọn nhập khẩu từ Hoa Kỳ, để
đổi lấy việc Hoa Kỳ dỡ bỏ thuế bổ sung 25%.
Hiện nay, hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu sang
Hoa Kỳ đang phải chịu mức thuế 50%, bao
gồm thuế quan đối ứng 25% và mức phạt 25%
liên quan đến nhập khẩu dầu của Nga. Các
quan chức Ấn Độ cho biết các cuộc đàm phán
ở cấp độ kỹ thuật về cơ bản đã kết thúc và
quyết định cuối cùng phụ thuộc vào sự chấp
nhận của Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump.
[4]

Azerbaijan
Azerbaijan đã xuất khẩu 158.300 tấn cà chua,
trị giá 175,4 triệu USD trong 11 tháng năm
2025, tăng 21,9% về khối lượng và tăng
12,9% về giá trị so với năm 2024. Giá xuất
khẩu cà chua của Azerbaijan năm 2025 là
1,88 manat/kg (khoảng 1,02 USD/kg), giảm
7,4% so với 2,03 manat/kg (1,10 USD/kg) năm
2024. Cà chua chiếm 0,75% tổng kim ngạch
xuất khẩu của Azerbaijan và 5,29% kim ngạch
xuất khẩu phi dầu mỏ, so với 0,64% và 5,03%
trong cùng kỳ năm 2024. [5]

New Zealand
Giá trị xuất khẩu trái cây của New Zealand đạt
3,54 tỷ USD trong năm 2025, tăng 28% so với
năm trước. Sự tăng trưởng này chủ yếu do
nhu cầu từ Trung Quốc đối với kiwi vàng và
táo.
Kiwi và táo chiếm hơn 90% tổng giá trị xuất
khẩu trái cây. Trung Quốc là thị trường chính
cho kiwi vàng và táo, trong khi Liên minh châu
Âu là thị trường chủ yếu cho kiwi xanh. Giá trị
xuất khẩu táo đạt 162,4 triệu USD (tăng 29%
so với cùng kỳ), khối lượng tăng 13% và giá
bán trung bình tăng 14%. Xuất khẩu anh đào
đạt 72,5 triệu USD và xuất khẩu bơ đạt 62,1
triệu USD. [3]
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Nguồn tham khảo:

[1]: http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
[2]: Freshplaza.com
[3]: Freshplaza.com
[4]: Freshplaza.com
[5]: Freshplaza.com
[6]: Freshplaza.com
[7]: Guojiguoshu.com
[8]: Guojiguoshu.com
[9]: Freshplaza.com
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Indonesia
Ngày 15/12/2025, Indonesia đã xuất khẩu lô
sầu riêng đông lạnh đầu tiên, nặng 48 tấn,
sang Trung Quốc. Lô hàng này có trị giá 5,1
tỷ rupiah Indonesia (khoảng 304.000 USD).
Đơn hàng được vận chuyển từ cảng Tanjung
Priok ở Jakarta đến cảng Thanh Đảo ở Trung
Quốc. Các sản phẩm sầu riêng đông lạnh đủ
điều kiện xuất khẩu bao gồm sầu riêng xay
nhuyễn, sầu riêng nghiền và sầu riêng
nguyên quả, được chế biến từ sầu riêng tươi
từ Tây Java và Trung Sulawesi.
Indonesia đã xuất khẩu tổng cộng 10.162 tấn
sản phẩm sầu riêng trong 11 tháng năm
2025, với các thị trường chính gồm: Trung
Quốc, Thái Lan, Malaysia và Hồng Kông.
Trước đây, sầu riêng đông lạnh phải được
vận chuyển qua Thái Lan, nhưng hiện nay
xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc đã giúp
tiết kiệm chi phí khoảng 8.000 USD/container.
[7]

Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Hội đồng hạt và và trái cây sấy khô
quốc tế (INC), sản lượng hạt phỉ của Thổ Nhĩ
Kỳ - quốc gia sản xuất hạt phỉ lớn nhất thế
giới sẽ đạt 500.000 tấn trong niên vụ 2025/26,
giảm 36% so với mùa vụ trước. Thổ Nhĩ Kỳ
đang phải đối mặt với sự sụt giảm nghiêm
trọng năng suất cây trồng, dự kiến ​​sản lượng
sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong những
năm tới do chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc
nghiệt như sương giá mùa xuân và hạn hán
mùa hè. [6] 

Hàn Quốc

Ngày 16/12/2025, Tổng cục Hải quan Trung
Quốc đã ban hành thông báo về các yêu cầu
kiểm dịch thực vật đối với hồng tươi nhập khẩu
từ Hàn quốc, sau 17 năm kể từ khi xin phép
xuất khẩu lần đầu vào năm 2008. Theo đó,
Trung Quốc cho phép nhập khẩu hồng tươi từ
Hàn Quốc nếu đáp ứng các yêu cầu liên quan.
Giới chức Hàn Quốc cho biết, các nhà máy
đóng gói vẫn đang chờ được chính quyền
Trung Quốc xem xét, và dự kiến ​​những lô
hàng xuất khẩu đầu tiên sẽ bắt đầu vào năm
tới. [8]
Philippines

Theo Văn phòng Cordillera (thuộc Bộ Nông
nghiệp Philippines), nguồn cung rau vùng cao
dự kiến ​​sẽ ổn định trong suốt thời kỳ Giáng
sinh, mặc dù sản lượng giảm ở một số khu vực
sản xuất sau một loạt các biến động thời tiết.
Những nông dân bị ảnh hưởng bởi các cơn
bão năm ngoái đủ điều kiện nhận hỗ trợ của
chính phủ hiện đang nhận được khoản hỗ trợ
đã được phê duyệt. Những người bị ảnh
hưởng bởi cơn bão Uwan sẽ nhận được hỗ trợ
ở giai đoạn sau. Hơn 80% nguồn cung rau quả
vùng cận ôn đới của Philippines được sản xuất
tại Benguet, tỉnh Mountain Province và Ifugao,
nơi trồng rau vẫn là nguồn thu nhập chính. [9]

http://www.freshplaza.com/europe/article/9743427/rain-damages-ukrainian-cherry-crop-and-lowers-prices/
http://www.freshplaza.com/europe/article/9743427/rain-damages-ukrainian-cherry-crop-and-lowers-prices/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9796356/chinese-blueberry-production-reaches-957-000-tons/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9796375/new-zealand-fruit-exports-reach-us-3-54-billion-in-2025/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9794439/india-offers-immediate-tariff-removal-on-apples-and-tree-nuts-to-u-s/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9795560/azerbaijan-increases-tomato-exports-by-21-9-in-2025/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9794601/australia-exports-over-18-000-tons-of-cherries-to-asian-markets/
https://guojiguoshu.com/article/10609
https://guojiguoshu.com/article/10611
https://www.freshplaza.com/europe/article/9795433/philippines-expects-stable-highland-vegetable-supply-through-year-end/


Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
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ĐIỂM TIN

Giá  dưa leo, sầu riêng Ri 6
(loại đẹp), thanh long ruột
trắng giảm; giá dưa hấu
tăng; giá xoài cát Chu giữ
nguyên so với tuần trước;
Theo Ban Quản lý Khu kinh
tế cửa khẩu Đồng Đăng -
Lạng Sơn, tổng số phương
tiện chở hàng xuất, nhập
khẩu trong ngày 18/12 là
1.590 xe, trong đó xe chở
hàng xuất khẩu là 391 xe
(242 xe hoa quả); 
Xuất khẩu rau quả vượt
mốc 8,5 tỷ USD;
Rau quả Việt lội ngược
dòng, lập kỷ lục gần 5 tỷ
USD tại Trung Quốc;
Thí điểm truy xuất nguồn
gốc sầu riêng nhằm siết
chặt quản lý chất lượng;
Giá ớt cao kỷ lục, nông dân
Đồng Tháp bội thu;
Bắc Ninh khép lại Lễ hội
trái cây 2025 với nhiều dấu
ấn nổi bật;
Dứa chết bất thường tại
Nghệ An.

Giá dưa hấu trung bình đạt 13.333 VNĐ/kg, tăng 333
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 
Giá dưa leo trung bình đạt 11.500 VNĐ/kg, giảm 2.000
VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 65.833
VNĐ/kg, giảm 1.250 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 22.500 VNĐ/kg,
giảm 2.000 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 25.000 VNĐ/kg, giữ
nguyên so với tuần trước. [1]

Diễn biến giá một số loại nông sản tại thị

trường trong nước
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Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng
Đăng - Lạng Sơn, tổng số phương tiện chở hàng
hóa xuất, nhập khẩu trong ngày 18/12 là 1.590 xe
(luỹ kế từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày
18/12/2025 đạt 541.683 xe), trong đó: (i) Phương
tiện chở hàng xuất khẩu là 391 xe (242 xe hoa
quả, 149 xe mặt hàng khác). Luỹ kế từ ngày
01/01/2025 đến hết ngày 18/12/2025 đạt 142.132
xe. Tổng trọng lượng nông sản xuất khẩu trong
ngày (bao gồm: hoa quả, các sản phẩm từ nông
sản…) khoảng 7.684 tấn; (ii) Phương tiện chở
hàng nhập khẩu là 1.199 xe. Luỹ kế từ ngày
01/01/2025 đến hết ngày 18/12/2025 đạt 399.551
xe. Tổng trọng lượng nông sản nhập khẩu trong
ngày (bao gồm: hoa quả, các sản phẩm từ nông
sản…) khoảng 3.834 tấn.

Tình hình xuất khẩu rau quả qua
các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn

Xuất khẩu rau quả vượt mốc 8,5 tỷ
USD

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit)
ước tính, giá trị xuất khẩu trong cả tháng 12
đạt khoảng 795 triệu USD, đưa xuất khẩu cả
năm 2025 vượt 8,5 tỷ USD, tăng gần 20% so
với năm 2024. Đóng góp lớn nhất là thị trường
Trung Quốc, giá trị xuất khẩu đạt gần 5 tỷ
USD trong 11 tháng, tăng 15% so với cùng kỳ
và chiếm 64% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đặc
biệt, dù ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan,
xuất khẩu rau quả sang thị trường Hoa Kỳ vẫn
đạt mức tăng trưởng rất cao là 56% trong 11
tháng với kim ngạch 500 triệu USD. Nhiều thị
trường khác có kim ngạch từ trên 100 triệu
USD trở lên như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài
Loan, Hà Lan... Trong khi đó, kim ngạch nhập
khẩu rau quả cả năm 2025 ước đạt 3 tỷ USD. 
Theo đại diện Vinafruit, đầu năm nay, xuất
khẩu rau quả gặp khó khăn lớn từ thị trường
Trung Quốc bởi hàng rào kỹ thuật với sản
phẩm sầu riêng và chính sách thuế quan của
Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhờ các chính sách đối
phó linh hoạt của Chính phủ và nỗ lực của 

các doanh nghiệp, năm nay, lần đầu tiên kim
ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã vượt
8,5 tỷ USD. Hy vọng sang năm 2026, xuất khẩu
rau quả sẽ bứt phá hơn nữa để hướng tới mốc
10 tỷ USD. [3]

Rau quả Việt lội ngược dòng, lập

kỷ lục gần 5 tỷ USD tại Trung Quốc
Trung Quốc là thị trường xuất khẩu truyền thống
lớn nhất của ngành rau quả Việt Nam. Tuy
nhiên, việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát chất
vàng O và cadimi trên quả sầu riêng đã khiến
kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường
này sụt giảm mạnh trong những tháng đầu năm.
Tuy nhiên, từ tháng 6, xuất khẩu rau quả sang
Trung Quốc bắt đầu hồi phục, bởi nhiều rào cản
kỹ thuật được cơ quan chức năng tháo gỡ. Ngoài
ra, một số loại trái cây như chuối, dừa, chanh
leo... xuất sang Trung Quốc cũng được thúc đẩy
nhờ ký kết nghị định thư. Đến tháng 9, xuất khẩu
rau quả sang Trung Quốc thực sự bùng nổ,
mang về gần 1,07 tỷ USD, tạo cú lội ngược dòng
ngoạn mục cho toàn ngành. Tính chung 11
tháng, chỉ riêng thị trường Trung Quốc, xuất
khẩu rau quả đã đạt 4,98 tỷ USD, vượt con số kỷ
lục 4,63 tỷ USD của cả năm 2024. Dự báo, kim
ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc có
thể đạt 5,5 tỷ USD trong năm nay.
Theo đại diện Vinafruit, Trung Quốc là thị trường
tiềm năng mà nước ta có nhiều lợi thế về vị trí
địa lý, logistics khi kết nối trực tiếp với quốc gia
này qua đường bộ, đường sắt và cảng biển, giúp
giảm chi phí và thời gian vận chuyển. Nếu tận
dụng tốt cơ hội, kim ngạch xuất khẩu rau quả
sang Trung Quốc, Việt Nam có thể hướng đến
mục tiêu 8-10 tỷ USD trong những năm tới. [4]

Thí điểm truy xuất nguồn gốc sầu

riêng nhằm siết chặt quản lý chất

lượng
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ký Quyết định
số 5272/QĐ-BNNMT ngày 13/12/2025 về việc
Ban hành kế hoạch thí điểm truy xuất nguồn gốc
quả sầu riêng. Kế hoạch này đã đánh dấu bước
đi quan trọng trong quản lý chất lượng, an toàn
thực phẩm và phát triển bền vững ngành hàng
sầu riêng. Theo đó, giai đoạn thí điểm sẽ được 
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triển khai từ ngày 1/1/2026 đến 30/6/2026, tập
trung xây dựng và vận hành Hệ thống truy
xuất nguồn gốc sầu riêng thống nhất, kết nối
từ khâu sản xuất, thu mua, sơ chế, đóng gói
đến vận chuyển và phân phối. Hệ thống cho
phép ghi nhận dữ liệu theo thời gian thực, truy
xuất thông tin sản phẩm thông qua mã QR
hoặc các công nghệ xác thực điện tử khác,
gắn trực tiếp trên từng quả sầu riêng hoặc lô
hàng.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu tối
thiểu 5 doanh nghiệp tham gia thí điểm, đồng
thời tổ chức cấp và gắn tem xác thực điện tử
cho các lô sầu riêng đủ điều kiện. Tem xác
thực do cơ quan chức năng phát hành, tích
hợp công nghệ QR, NFC hoặc RFID.
Kết thúc giai đoạn thí điểm, các cơ quan chức
năng sẽ tổ chức đánh giá toàn diện hiệu quả
hệ thống, từ độ chính xác dữ liệu, tính thuận
tiện cho người sử dụng đến chi phí, lợi ích
mang lại. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ xem xét điều
chỉnh, hoàn thiện và tiến tới nhân rộng mô
hình truy xuất nguồn gốc cho các mặt hàng
nông sản chủ lực khác, hướng tới triển khai
chính thức trên phạm vi toàn quốc vào cuối
năm 2026. [5]

Bắc Ninh khép lại Lễ hội trái cây

2025 với nhiều dấu ấn nổi bật
Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025 đã khép lại vào
tối 10/12 sau 5 ngày diễn ra sôi động, thu hút
hơn 200.000 lượt khách và để lại nhiều dấu ấn
về kinh tế, văn hóa và du lịch. Lễ hội đã tôn
vinh giá trị nông sản, quảng bá vùng trồng và
nâng tầm thương hiệu địa phương. 
Bên cạnh hoạt động trưng bày, lễ hội còn tổ
chức các hội nghị giao thương, xúc tiến du
lịch, hội thảo công nghệ, mở ra nhiều cơ hội
hợp tác cho doanh nghiệp và nhà vườn. Năm
nay, Bắc Ninh đẩy mạnh ứng dụng thương
mại số khi 6 phiên livestream thu hút hơn 2,3
triệu lượt xem và chốt trên 3.000 đơn hàng.  
Lễ hội năm nay thực sự là cầu nối đưa nông
sản Bắc Ninh đến gần hơn với người tiêu dùng
và doanh nghiệp, đồng thời khẳng định vai trò
của địa phương trong phát triển nông nghiệp
gắn với văn hóa và du lịch. [7]

Giá ớt cao kỷ lục, nông dân Đồng

Tháp bội thu
Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của mưa
bão bất thường khiến nguồn cung rau màu tại
tỉnh Đồng Tháp giảm mạnh, kéo theo giá
nhiều mặt hàng tăng cao. Trong đó, giá ớt
thương phẩm đã tăng lên mức kỷ lục. Tùy
từng địa bàn và thời điểm, giá ớt dao động từ
100.000-120.000 VNĐ/kg, riêng ớt loại A có
thời điểm lên đến 140.000 VNĐ/kg. 
Theo các doanh nghiệp kinh doanh, giá ớt
tăng trên diện rộng do ảnh hưởng của lũ lụt,
mưa bão bất thường làm diện tích và năng
suất giảm. 
Đồng Tháp là địa phương có diện tích trồng ớt
thương phẩm lớn nhất ĐBSCL với hơn 4.000
ha mỗi năm. Hiện giá ớt duy trì ở mức cao
giúp nông dân có thu nhập khá ổn định, tạo
động lực bước vào vụ sản xuất đông xuân với
nhiều kỳ vọng. [6]

Dứa chết bất thường, nông dân

mất hàng chục tỷ đồng
Nhiều ruộng dứa tại xã Quỳnh Thắng (tỉnh
Nghệ An) đang đối mặt với tình trạng vàng lá,
thối gốc và chết rũ trên diện rộng. Ước tính
khoảng 450ha dứa bị hư hỏng, nhiều diện tích
mất trắng. Hiện tượng này bắt đầu xuất hiện
sau những đợt mưa kéo dài, độ ẩm cao liên
tục khiến cây dứa suy kiệt nhanh chóng. 
Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã
kiểm tra thực địa, xác định bệnh thối nõn xuất
hiện với mức độ khác nhau và ban hành văn
bản hướng dẫn địa phương và người dân phân
loại từng trà dứa theo giai đoạn sinh trưởng,
chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, bón phân
cân đối, giữ ruộng thông thoáng nhằm hạn
chế thấp nhất thiệt hại. [8]

https://banqlktck.langson.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/bao-cao-tinh-hinh-trien-khai-thuc-hien-nhiem-vu-ngay-18-12-2025.html
https://nongnghiepmoitruong.vn/xuat-khau-rau-qua-vuot-moc-85-ty-usd-d790454.html
https://vietnamnet.vn/rau-qua-viet-loi-nguoc-dong-lap-ky-luc-gan-5-ty-usd-tai-trung-quoc-2472737.html
https://laodong.vn/thi-truong/thi-diem-truy-xuat-nguon-goc-sau-rieng-nham-siet-chat-quan-ly-chat-luong-1626592.ldo
https://nongnghiepmoitruong.vn/gia-ot-cao-ky-luc-nong-dan-dong-thap-boi-thu-d789344.html
https://nongsanviet.nongnghiepmoitruong.vn/bac-ninh-khep-lai-le-hoi-trai-cay-2025-voi-nhieu-dau-an-noi-bat-d788733.html
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/dua-chet-bat-thuong-nong-dan-mat-hang-chuc-ty-dong-20251217080917753.htm
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Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn 

 Nguồn: CTV AGREINFOS

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước
Giá tuần này

(ước tính)

Thay đổi so với 
tuần trước

Dưa hấu 13.000 13.333 333

Đồng Tháp 15.000 15.000

TP. Cần Thơ 18.000 18.000

Vĩnh Long 6.000 7.000 1.000

Dưa leo 13.500 11.500 -2.000

Đồng Tháp 11.000 11.000

TP. Cần Thơ 16.000 12.000 -4.000

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) 67.083 65.833 -1.250

Đồng Tháp 66.667 66.667

TP. Cần Thơ 67.500 65.000 -2.500

Thanh long ruột trắng 24.500 22.500 -2.000

Đồng Tháp 28.000 28.000

Tây Ninh 21.000 17.000 -4.000

Xoài Cát Chu 25.000 25.000

Đồng Tháp 25.000 25.000

Vĩnh Long 25.000 25.000


